
Stt Họ Tên Ngày sinh SBD Lớp Trường Quận/Huyện Địa điểm thi

1 Đặng Trần Thúy An 18-May-04 1000081 5.3 Nguyễn Du Thủ Dầu Một Bình Dương

2 Trần Ngọc Đăng Khanh 23-Mar-04 1000073 5.3 Nguyễn Du Thủ Dầu Một Bình Dương

3 Nguyễn Kim Thiên 3-Feb-06 1000012 3.1 Nguyễn Du Thủ Dầu Một Bình Dương

4 Lưu Thái Kim Khoa 1-Nov-05 1000156  4/5 Phú Hòa 1 Thủ Dầu Một Bình Dương

5 Từ Ngọc Bảo Như 16-Feb-05 1001308  4B Thái Hòa A TX Tân Uyên Bình Dương

6 Nguyễn Hà Song Quân 5-Apr-05 1001463  4/3 Dầu Tiếng Dầu Tiếng Bình Dương

7 Phạm Phúc Duy 16-Apr-04 1001276  5Đ Thái Hòa A TX Tân Uyên Bình Dương

8 Nguyễn Thị Hoài Phương 5-Sep-05 0400749 4 Phường 2 Gò Công Tiền Giang

9 Tăng Vĩnh Khang 30-Jun-06 0800055 3A2 Lê Thành Duy Bà Rịa Bà Rịa Vũng Tàu

10 Ngô Nhã Quyên 26-Jan-04 0800301  5B Chu Văn An Long Điền Bà Rịa Vũng Tàu

11 Nguyễn Nghĩa Phúc 9-Apr-04 0800388  5/7 Nguyễn Thái Học Vung Tau Bà Rịa Vũng Tàu

12 Phan Mỹ Khánh 1-Oct-04 0700270 5 Kim Đồng Tây Ninh Tây Ninh

13 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 19-Jul-04 0700500 5 Lương Định Của Tân Châu Tây Ninh

14 Luyện Dự Hân 9-Nov-04 0500018  5/1 Bình Đa Biên Hòa Đồng Nai

15 Đinh Ngọc Phương Mai 1-Oct-04 0500023  5/6 Bình Đa Biên Hòa Đồng Nai

16 Nguyễn Đình Huy 30-Mar-04 0500077  5/6 Nguyễn Du Biên Hòa Đồng Nai

17 Trương Anh Quân 3-May-05 0500247 4.7 Lê Văn Tám Biên Hòa Đồng Nai

18 Trần Chấn Hưng 30-Mar-04 0500059 5/12 Long Bình Tân Biên Hòa Đồng Nai

19 Nguyễn Nguyễn Ái Linh 27-Nov-04 0500160  5/2 Thống Nhất B Biên Hòa Đồng Nai

20 Ngô Trà My 12-Dec-04 0900676 5A2 Mai Thị Non Bến Lức Long An

21 Trần Thảo Vy 28-Aug-05 0900082 4/3 Nguyễn Trung Trực Tân An Long An
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